
 SÓNG NGANG. SÓNG DỌC. SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ 
Câu 1: chọn câu đúng.
	A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.
	B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.
	C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) trùng với phương truyền sóng.
	D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành.
Câu 2: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường.
	A. Rắn, lỏng và chân không.	B. Rắn, lỏng, khí.
	C. Rắn, khí và chân không.	D. Lỏng, khí và chân không.
Câu 3:  Khi nói về sóng, phát biểu nào dưới đây là sai?
	A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.
	B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
	C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
	D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.
Câu 4: Khi nói về sóng phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
	B. Sóng cơ lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.
	C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
	D. Sóng cơ truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về về quá trình truyền sóng
	A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi.
	B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
	C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.
	D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất.
Câu 6: Sóng ngang truyền được trong các loại môi trường nào?
	A. Cả rắn, lỏng, khí.
	B. Chỉ truyền được trong chất rắn.
	C. Chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.
	D. Truyền được trong môi trường rắn và lỏng.
Câu 7:  Chọn câu đúng
	A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây
	B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang
	C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
	D. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
Câu 8: Tìm phát biểu sai khi nói về sóng cơ.
	A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau.
	B. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.
	C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.
	D. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang.
Câu 9: Sóng cơ không truyền được trong:
	A. Chân không	B. Không khí	C. Nước	D. Kim loại
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về sóng không đúng?
     A. Sóng là quá trình lan truyền dao động trong một môi trường liên tục.
     B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
	C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
	D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
Câu 11: Cho mũi nhọn P chạm nước và dao động theo phương thẳng đứng để tạo sóng ngang trên mặt nước. Kết luận đúng:
	A. Khi có sóng truyền tới các phần tử nước dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
	B. Khi có sóng truyền tới miếng xốp trên mặt nước, miếng xốp bị đẩy đi xa theo chiều truyền.
	C. Khi có sóng truyền tới miếng xốp trên mặt nước, miếng xốp dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương vuông góc với phương thẳng đứng.
	D. Khi có sóng truyền tới, các phần tử nước không dao động mà đứng yên tại chỗ.
Câu 12: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ, ngay sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là
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     A. Điểm B, C và E đi xung còn A và D đi lên.	B. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên.
	C. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên.	D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên.
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